
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6 ngõ 40 phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

06/08/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HEALTHCARE VIỆT NAM

0106928503

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn quặng kim loại 

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, 
- Bán buôn kính xây dựng, 
- Bán buôn sơn, véc ni, đồ ngũ kim
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HEALTHCARE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HEALTHCARE VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HEALTHCARE VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Không 
bao gồm kinh doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm 
môi trường)
- Bán buôn phụ liệu may mặc và  giày dép  
- Bán buôn nhựa

4669

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại 

4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

15. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh 

4759

16. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ trò chơi và đồ chơi được làm từ mọi chất liệu. 

4764

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Xuất bản phần mềm 5820

20. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: 
- Đại lý dịch vụ viễn thông
- Hoạt động của các điểm truy cập Internet 

6190

21. Lập trình máy vi tính 6201(Chính)

22. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

23. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

24. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

25. Cổng thông tin 6312
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26. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

27. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 

3290

28. Thu gom rác thải không độc hại 3811

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
- Đại lý
- Môi giới (không bao gồm môi giới bảo hiểm, chứng khoán, 
bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố người nước 
ngoài) 

4610

31. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

32. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 

4632

33. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

34. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ 
mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con người)
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi  (Trừ 
loại đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 
em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội) ;

4649

35. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

36. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

38. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659

39. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

40. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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1.800.000.000 VNĐ

41. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh 

4932

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

43. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

44. Dịch vụ đóng gói 8292

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

46. Giáo dục nghề nghiệp 8532

47. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

48. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

49. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo kỹ năng 
nói trước công chúng; 
- Đào tạo kỹ năng sống
- Dạy đọc nhanh; 
- Dạy máy tính. 

8559

50. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

51. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

52. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

53. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

54. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm các dịch vụ tư vấn 
pháp luật, tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán); 

6619

55. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

56. Quảng cáo 7310

57. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

58. Đại lý du lịch 7911

59. (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG HÀ 
LÂM

Số 6 ngõ 40 phố Kẻ 
Vẽ, Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

396.000.000 22,00 013124519

2LÊ HÀ ĐỨC Số 04 - D5, Khu Đô 
thị Ciputra, Phường 
Phú Thượng, Quận 
Tây Hồ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

180.000.000 10,00 011920786

3 KIM OANH Kiến Hưng, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

180.000.000 10,00 112223590

4 GIANG 
HỮU TUẤN

Số 6, phố Lê Quý 
Đôn, Phường Cốc 
Lếu, Thành phố Lào 
Cai, Tỉnh Lào Cai, 
Việt Nam

306.000.000 17,00 B2720562

5ĐẶNG 
NGỌC 
THĂNG

Khu 2, Xã Thượng 
Nông, Huyện Tam 
Nông, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam

558.000.000 31,00 131425818

6TRẦN THẾ 
TRUNG

P103 B12 Phương 
Mai, Phường Phương 
Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

180.000.000 10,00 011805031

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐẶNG HÀ LÂM Nam

19/08/1981 Kinh Việt Nam

013124519
03/10/2008 Công an Hà Nội

Số 6 ngõ 40 phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng thành viên

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 6 ngõ 40 phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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